Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
1. Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản
- Nước ta có khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau.

- Phần lớn các khoáng sản của nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ.

- Một số loại tiêu biểu: than (Quảng Ninh), dầu mỏ - khí đốt (Bà Rịa- Vũng Tàu), apatit (Lào Cai), đá vôi, sắt, crom, đồng, thiếc, bôxit,…

2. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản
- Thực trạng: Hiện tại một số tài nguyên bị sử dụng một cách lãng phí, việc khai thác khoáng sản làm ô nhiễm môi trường. Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi

- Biện pháp: Cần phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên này.

Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Câu 1: - Dựa vào bản đồ hành chính để tìm vị trí hoặc thành phố nơi em đang sống.

- Xác định vị trí, tọa độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta:

	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	23o23B
	105o20Đ

	Nam
	Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiểu, tỉnh Cà Mau
	8o34B
	104o40Đ

	Tây
	Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	22o22B
	102o9Đ

	Đông
	Xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	12o40B
	109o24Đ


Câu 2: Lập bảng thống kê sau:

[image: image1.png]Piic diém vé vi tri dia li

STT | Tén tinh, thanh pho C6 bién gioi chung véi
Venbién | Trung Quéc | Lao | Cam-pu-chia
1 | AnGiang X
2 |BénTre X
3 | BaRia—Viing Tau X
4 | Binh Thuan X
5 | Binh Duong X
6 | Binh Phudc X X
7 | Binh Binh X
8 Bac Can X
9 | BacNinh X
10 | Bac Giang X
11 |BacLiéu X
12 [ Cao Bang X X
13 [CaMau X
14 | Can Tho X
15 | Dién Bién X X X X






 INCLUDEPICTURE "https://vietjack.com/giai-bai-tap-dia-li-8/images/thuc-hanh-doc-ban-do-viet-nam.2.PNG" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]16 | bak Lak X
17 | Ddk Nong X
18 | bong Nai X
19 | bong Thap X
20 | baNang

21 |GiaLai X
22 | Ha Giang X
23 | Ha N6i X
24 | Hoa Binh X
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26 | Hai Duong X

27 | HaNam X

28 | HaTinh X

29 | HO Chi Minh X

30 | Hai Phong X

31 | Héu Giang X

32 | Kién Giang X X
33 | Kon Tum X X
34 | Khanh Hoa X

35 | Lai Chau X

36 | Lao Cai X X

37 | Lang Son X X

38 | Lam Pong X X

39 |Long An X X
40 | Nam Dinh X

41 | Binh Dinh X

42 | Ninh Thuan X

43 | Nghé An X

44 | Phi Tho X





[image: image4.png]45 | PhuYén X

46 | Quang Ninh X X
47 | Quang Binh X X
48 | Quang Tri X X
49 | Quang Nam X

50 | Quang Ngii X X
51 |SonLa X

52 | Séc Trang X

53 | Tuyén Quang X

54 | Thai Nguyé X

55 | Thai Binh X

56 | Thanh Héa X X
57 | Thira Thién — Hué X X
58 | Tay Ninh X

59 | Tién Giang X

60 | Tra Vinh X

61 | Vinh Phnic X

62 | Vinh Long X

63 | YénBai X





Câu 3: Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu và ghi vào vở học nơi phâ bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu?
Trả lời:
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Loai khodng sin

Ki hiéu trén ban do

Phan bo cac mé chinh

1 Than [ ] Quang Ninh

2 Dau mo Thém luc dia phia Nam

3 Khi dot Thém luc dia phia Nam, Pong bang séng Hong
4 Bo xit Tay Nguyén

5 Sat A Thai Nguyén, Ha Giang, Ha Tinh

6 Crom Thanh Hoa

7 Thiéc - Cao Bang, Nghé An

8 Titan Ven bién mién Trung

9 Apatit v Lao Cai

10 ba quy * Nghé An, Tay Nguyén





Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

1.Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
- Địa hình đa dạng, nhiều kiểu loại, đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp.
2.Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
- Tân kiến tạo đã nâng địa hình nước ta thành nhiều bậc như đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa thấp dần từ nội địa ra biển . 
3.Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người
- Ngoại lực là nhân tố chủ yếu và trực tiếp hình thành địa hình hiện tại .
- Môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm làm cho đất đai phong hóa, xói mòn ….tạo dạng địa hình các xtơ độc đáo .
- Sự khai phá của con người làm cho địa hình bị biến đổi.
